	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản qúi I năm 2006 (Giá so sánh 1994)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Tỷ đồng

	
	
	
	Thực hiện
	Ước tính 
	Quí I/2006 so với

	
	
	
	quí I/2005
	quí I/2006
	quí I/2005 (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	38745.5
	
	39664.2
	
	102.4
	

	
	Nông nghiệp
	29729.5
	
	30039.3
	
	101.0
	

	
	
	Trồng trọt
	22604.6
	
	22454.0
	
	99.3
	

	
	
	Chăn nuôi
	6363.1
	
	6803.4
	
	106.9
	

	
	
	Dịch vụ
	761.8
	
	781.9
	
	102.6
	

	
	Lâm nghiệp
	1376.5
	
	1379.3
	
	100.2
	

	
	Thuỷ sản 
	7639.5
	
	8245.6
	
	107.9
	

	
	
	Nuôi trồng 
	3546.5
	
	4034.2
	
	113.8
	

	
	
	Khai thác
	4093.0
	
	4211.4
	
	102.9
	


